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		BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 22-KH/TĐTN-BTC
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2017



	 
KẾ HOẠCH 
[bookmark: _GoBack]Về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh 
lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022
_______

- Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khóa X;
- Căn cứ kế hoạch số 496-KH/TWĐTN–BTC ngày 17/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng dẫn số 81-HD/TWĐTN-BTC ngày 01/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022);
- Căn cứ kế hoạch số 358-KH/TĐTN-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch số 19-KH/TĐTN-BTC ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Đại biểu Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022;
Nhằm đảm bảo tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội Đoàn Thành phố lần X), Ban Chấp hành Thành Đoàn xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn Thành phố lần X nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU:
1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, đoàn viên đang sinh hoạt, công tác trong một tổ chức cơ sở, một cấp bộ Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đảm bảo tư cách, điều kiện và đủ tiêu chuẩn theo quy định, đều có thể được xem xét để bầu làm đại biểu chính thức hoặc đại biểu dự khuyết của Đại hội Đoàn Thành phố lần X nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Nguyên tắc:
- Đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội Đoàn Thành phố lần X là những đại biểu được Đại hội đại biểu, Hội nghị đại biểu các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn chọn ra trên cơ sở bầu cử bằng phiếu kín, với kết quả trúng cử đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.
- Đảm bảo tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn được phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn Thành phố lần X; đảm bảo cơ cấu của tất cả các khu vực, đối tượng, cơ cấu cán bộ, đoàn viên đang tham gia nòng cốt trong các tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, phụ trách Đội, cơ cấu nữ, dân tộc ít người, tín đồ tôn giáo…
- Ban Chấp hành Thành Đoàn là cấp triệu tập đại biểu tham dự Đại hội, được quyền chỉ định đại biểu dự Đại hội với số lượng không quá 5% so với tổng số đại biểu được triệu tập. Ban Thường vụ Thành Đoàn là cơ quan Thường trực của Ban Chấp hành Thành Đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và theo sự ủy nhiệm của Ban Chấp hành.
- Giao Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét, quyết định việc chỉ định hoặc phân bổ thêm đại biểu đối với một số đơn vị đặc thù, các đơn vị mới thành lập, tiếp nhận hoặc chia tách, sáp nhập.

3. Tiêu chuẩn đại biểu:
- Đại biểu dự Đại hội Đoàn các cấp phải là những cán bộ Đoàn, đoàn viên có khả năng đóng góp vào những quyết định của Đại hội, có khả năng truyền đạt kết quả đại hội đến đoàn viên, thanh niên tại đơn vị; có tinh thần trách nhiệm cao, có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; được đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị tín nhiệm.

- Những trường hợp sau không đủ tư cách đại biểu dự Đại hội:
+ Những người vi phạm các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kỷ luật của Đoàn; của Đảng, chính quyền, hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội khác mà đoàn viên đó là thành viên) mà chưa hết thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật.
+ Đoàn viên bị tổ chức Đoàn cấp cơ sở ra quyết định đình chỉ sinh hoạt; đoàn viên bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật.
+ Đại biểu được bầu cử không đúng quy định.
+ Đối với Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn đang bị đình chỉ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành (trong trường hợp đang trong quá trình điều tra kết luận để xem xét kỷ luật) thì không bác tư cách đại biểu. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội xem xét biểu quyết tư cách đại biểu.

II. SỐ LƯỢNG - CƠ CẤU - CƠ SỞ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU:
1. Số lượng đại biểu:
1.1. Đại biểu chính thức:	450 đại biểu
- Đại biểu đương nhiên (là Ủy viên BCH Thành Đoàn khoá IX):	 Theo số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn đương nhiệm.
- Đại biểu được bầu chọn từ cơ sở:	Khoảng 380 đại biểu
- Đại biểu chỉ định: 	Không quá 5% tổng số đại biểu

1.2. Đại biểu dự khuyết: 
- Ít nhất 120 đại biểu (khoảng 26,7% tổng số đại biểu chính thức). 
- Khi đại biểu chính thức không tham dự Đại hội được hoặc đại biểu chính thức xin rút không tham gia Đại hội thì được cử đại biểu dự khuyết thay thế (sau khi báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Đại hội Đoàn Thành phố lần X). Việc chọn đại biểu dự khuyết thay thế được căn cứ theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp. Nếu đại biểu dự khuyết có số phiếu bầu bằng nhau thì Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội, hội nghị thảo luận, thống nhất lựa chọn trên cơ sở thành tích của đại biểu dự khuyết. Trường hợp đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết thì Ban Chấp hành Đoàn cấp triệu tập Đại hội xem xét, quyết định chỉ định bổ sung. Đại biểu dự khuyết không được thay thế đại biểu đương nhiên. 
- Thủ tục cử đại biểu dự khuyết thực hiện theo quy định tại khoản 2, mục III kế hoạch này.

2. Cơ cấu đại biểu: 
Đại biểu Đại hội cần đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu như sau:
- Đảm bảo tỉ lệ nữ: Ít nhất 40%, khoảng 180 đại biểu 
- Đảm bảo tỉ lệ đảng viên: Ít nhất 70%, khoảng 315 đại biểu
- Đảm bảo tỉ lệ đại biểu trong tuổi Đoàn: Ít nhất 60%, khoảng 270 đại biểu
- Các dân tộc ít người: Ít nhất 5%, khoảng 23 đại biểu 
- Tuổi bình quân đại biểu dự Đại hội không quá 26,5 tuổi 
- Đoàn viên là điển hình tiêu biểu được tuyên dương ở các cấp trên các lĩnh vực. Chú ý ưu tiên các đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên đang công tác trong lĩnh vực báo chí - xuất bản, cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất thân từ công nhân trực tiếp sản xuất; văn nghệ sĩ, trí thức trẻ trình độ cao, tài năng trẻ trên các lĩnh vực, các doanh nhân trẻ tiêu biểu, cán bộ Đoàn là học sinh trung học phổ thông….

3. Phân bổ đại biểu:
3.1. Căn cứ để phân bổ đại biểu bầu chọn từ cơ sở: 
Việc phân bổ 380 đại biểu để bầu chọn từ cơ sở dựa trên các căn cứ như sau:

3.1.1. Căn cứ vào số lượng cơ sở trực thuộc Thành Đoàn: Mỗi cơ sở trực thuộc Thành Đoàn có ít nhất 01 đại biểu. 

3.1.2. Căn cứ vào quy mô, số lượng đoàn viên (tính ở thời điểm tháng 12 năm 2016)
- Đối với Quận – Huyện Đoàn, Công nhân lao động, lực lượng vũ trang, phân bổ theo nguyên tắc sau: Có đủ 2.500 đoàn viên sẽ được phân bổ thêm 01 đại biểu.

- Đối với Đoàn tương đương khu vực trường học:
+ Những đơn vị có số lượng dưới 9.000 đoàn viên, thì cứ đủ 3.000 đoàn viên sẽ được phân bổ thêm 01 đại biểu. 
+ Những đơn vị có số lượng trên 9.000 đoàn viên, thì ngoài số đại biểu đã được phân bổ như trên, có thêm đủ 5.000 đoàn viên sẽ được phân bổ thêm 01 đại biểu. 

- Đối với Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn, có quy mô Đoàn số trên 2.500 đoàn viên được phân bổ thêm 01 đại biểu.

3.1.3. Ban Chấp hành Thành Đoàn phân bổ thêm 01 đại biểu cho các Quận - Huyện Đoàn, các đơn vị thuộc khu vực công nhân lao động, lực lượng vũ trang, trường học được phân loại xuất sắc 05 năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2016 đối với Quận Huyện Đoàn, khu vực công nhân lao động, từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016 đối với khu vực trường học).
- Đối với khu vực lực lượng vũ trang, do tính chất, vai trò quan trọng của đoàn viên, thanh niên khu vực, Ban Chấp hành Thành Đoàn phân bổ thêm 01 đại biểu đối với mỗi đơn vị có từ 1.000 đoàn viên trở lên.
- Ban Chấp hành Thành Đoàn phân bổ thêm 01 đại biểu cho Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh do địa bàn hoạt động rộng, có đông thanh niên công nhân, điều kiện sinh hoạt khó khăn. 
- Ban Chấp hành Thành Đoàn phân bổ thêm 01 đại biểu cho Huyện Đoàn Cần Giờ do đơn vị này có điều kiện di chuyển khó khăn.

3.1.4. Số đại biểu được phân bổ ở mỗi đơn vị không quá 08 đồng chí (không tính số đại biểu đương nhiên)

3.2. Căn cứ để phân bổ đại biểu dự khuyết: Đề xuất mỗi đơn vị có ít nhất 01 đại biểu dự khuyết. Tính từ đại biểu chính thức thứ 2 trở lên thì đủ 02 đại biểu chính thức thì có thêm 01 đại biểu dự khuyết.

III. QUY TRÌNH – THỦ TỤC BẦU CHỌN ĐẠI BIỂU:
1. Quy trình tiến hành:
- Căn cứ vào kế hoạch, Ban Thường vụ Thành Đoàn có quyết định phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu cho các cơ sở trực thuộc.
- Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn căn cứ quyết định phân bổ đại biểu xem xét số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và các yêu cầu khác; chuẩn bị nhân sự dự kiến, báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Thành Đoàn trước khi trình Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp để biểu quyết thống nhất giới thiệu trong Đại hội (hoặc Hội nghị) của đơn vị bầu chọn theo quy định.
- Đại hội (hoặc Hội nghị) đại biểu của đơn vị thảo luận danh sách giới thiệu, tiến hành các bước ứng cử, đề cử và bầu cử đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên theo quy định của Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 102/HD-ĐTN ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Thủ tục:
Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Thường vụ Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo về Tiểu ban Nhân sự Đại hội (thông qua Ban Tổ chức Thành Đoàn). Hồ sơ gồm:
- Biên bản bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên;
- Danh sách trích ngang đại biểu (có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp); 
- Lý lịch đại biểu (theo mẫu).
Trường hợp cử đại biểu dự khuyết dự Đại hội thay đại biểu chính thức, Ban Thường vụ Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn chuẩn bị hồ sơ (gửi trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 07 ngày) bao gồm: 
- Công văn xin phép cử đại biểu dự khuyết thay thế (có ý kiến của cấp ủy cùng cấp);
- Đơn xin phép không tham dự Đại hội của đại biểu chính thức (nêu rõ lý do, có ý kiến của cấp ủy cơ sở, lãnh đạo đơn vị nơi đại biểu đang công tác và các giấy tờ minh chứng (nếu có)).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ:
- Từ ngày 04/2/2017 đến ngày 08/2/2017: Dự thảo kế hoạch, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành Đoàn. 
- Ngày 14/2/2017: Xin ý kiến Ban Chấp hành Thành Đoàn.
- Ngày 01/3/2017: Ban Thường vụ Thành Đoàn thảo luận, quyết định cơ cấu phân bổ đại biểu cho cơ sở.
- Từ ngày 03/3 đến ngày 10/3/2017: Triển khai đến cơ sở và các bộ phận có liên quan.
- Từ ngày 10/3 đến hết tháng 08/2017: Các cơ sở Đoàn tiến hành quy trình bầu chọn đại biểu và gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Thành Đoàn trong thời gian 07 ngày sau khi tổ chức Đại hội, Hội nghị (cùng hồ sơ công nhận kết quả Đại hội, (nếu có)).
- Tháng 09/2017: Tiểu ban nhân sự Đại hội hoàn chỉnh danh sách, lý lịch và phân tích tình hình đại biểu, báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn.

	
	
Nơi nhận:
- Trung ương Đoàn: Ban Bí thư, Ban TNCNĐT, VP, Ban TC, Ban Kiểm tra, VP phía Nam;
- Thành ủy: Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Văn Phòng;
- Thành Đoàn: UVBCH, các Ban -VP;
- Quận, huyện Đoàn và tương đương, 
Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;
- Lưu: VP, TC.
	TM. BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN
BÍ THƯ


(đã ký)


Nguyễn Mạnh Cường
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